
STT Lớp Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ

1 44K01.5 181121601541 Silavy Souphanit 23/10/1999 IBS3001 Đạo đức kinh doanh 3

2 44K01.5 181121601541 Silavy Souphanit 23/10/1999 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3

3 44K06.4 181121006426 Nguyễn Trần Thảo Linh 20/03/2000 ACC2001 Kế toán tài chính 1 3

4 46K01.4 201121601425 Lâm Quốc Khánh 20/08/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3

5 46K02.2 201121302215 Phan Vân Anh Duy 28/08/2002 MGT3010 Lý thuyết và thiết kế tổ chức 3

6 46K03.4 201121703407 Dương Việt Hoàng 24/04/2002 TOU3009 Quản trị tài chính du lịch và khách sạn 3

7 46K04.1 201121104115 Đỗ Quang Huy 10/10/2002 ECO3021 Dân số và phát triển 2

8 46K04.2 201121104208 Trần Quang Duy 22/05/2002 ENG1014 IELTS BEGINNERS 2 2

9 46K06.5 201121006505 Nguyễn Thị Lan Anh 10/11/2002 ACC2001 Kế toán tài chính 1 3

10 46K06.7 201121006711 Đoàn Thị Minh Họa 15/10/2002 ENG1013 IELTS BEGINNERS 1 3

11 46K06.7 201121006751 Hà Thị Yên 05/09/2002 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3

12 46K08.2 201124008201 Đinh Thị Ngọc Anh 15/04/2002 IBS3001 Đạo đức kinh doanh 3

13 46K08.2 201124008201 Đinh Thị Ngọc Anh 15/04/2002 IBS3010 Marketing quốc tế 3

14 46K09 201121209113 Đặng Đình Quốc Thịnh 17/07/2002 SMT3004 An sinh xã hội và các vấn đề xã hội 3

15 46K14 201121514165 Nguyễn Khắc Quang Vinh 16/08/2002 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

16 46K15.4 201122015446 Trương Thu Thảo 03/09/2002 ACC2003 Kế toán tài chính 3

17 46K18.2 201121018259 Nguyễn Quốc Tuấn 24/10/2001 ACC3005 Kế toán công ty 3

18 46K18.2 201121018259 Nguyễn Quốc Tuấn 24/10/2001 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3

19 46K18.2 201121018259 Nguyễn Quốc Tuấn 24/10/2001 AUD3002 Kiểm toán tài chính 2 3

20 46K18.3 201121018308 Võ Đắc Cảnh 01/10/2002 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3

21 46K19 201120919123 Ngô Tá Hào 05/03/2002 LAW3031 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2

22 46K28.1 201123028123 Trần Thị Tú Quyên 03/11/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3
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STT Lớp Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ

23 46K28.2 201123028240 Lê Thị Thùy Trinh 26/03/2002 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

(Danh sách này có 23 trường hợp phúc khảo)
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